
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

a) Dự toán 
Tên dự toán: Hỗ trợ tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. 
Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng 
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh Lâm đồng. 
Địa điểm: tỉnh Lâm đồng. 
b) Giới thiệu về gói thầu 
Tên gói thầu: Hỗ trợ tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 
Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp các loại sách và tủ, bàn, ghế. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 
1 Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng rau sạch trong nhà vườn Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 112 
2 Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng cà chua sạch quanh năm Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 128 

3 Nông nghiệp xanh và sạch - Phòng trị bệnh sâu hại cam quýt 
Trịnh Tống Linh (chủ biên);  
Nguyễn Khắc Khoái (dịch) 

Hà Nội 2024 13 x 20,5 216 

4 
Nông nghiệp xanh, bền vững - Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho 
năng suất cao cam, quýt, bưởi, táo, na, hồng 

KS. Nguyễn Thành Long (biên 
soạn) 

Hà Nội 2024 13 x 20,5 104 

5 
Nông nghiệp hữu cơ - Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng 
suất cao mãng cầu, nhãn, xoài 

Vũ Trung (sưu tầm, biên soạn) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 64 

6 
Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng chuối năng suất cao và 
kỹ thuật khai thác 

Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 144 

7 Nông nghiệp xanh và sạch - Trồng ngô sạch năng suất cao Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 84 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 

8 
Nông nghiệp xanh và sạch - Kỹ thuật trồng các loại cây 
hương thảo 

Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc 
Quỳnh (biên soạn) 

Hồng Đức 2025 13x20,5 132 

9 Bón phân khoa học, phân hữu cơ thay thế phân hóa học 

Tân Sỹ Hữu, Đà Thiếu Phương, Vu 
Mạnh Sinh, Lưu Văn Kỳ, Khang 

Cát Lợi, Lý Vân Xuân; Trần Giang 
Sơn (dịch) 

Hà Nội 2024 13 x 20,5 100 

10 Nông nghiệp xanh và sạch - Nuôi lợn thịt sạch Vũ Quế Anh (biên soạn) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 104 

11 
Nông nghiệp xanh và sạch - Kỹ thuật nuôi bò và biện pháp 
phòng trị bệnh 

TS. Nguyễn Hùng Nguyệt Hồng Đức 2025 13 x 20,5 156 

12 
Nông nghiệp xanh và sạch - Một số bệnh thường gặp ở trâu 
bò và biện pháp khắc phục 

TS. Nguyễn Hùng Nguyệt (biên 
soạn) 

Hồng Đức 2025 13x20,5 216 

13 
Nông nghiệp xanh và sạch - Nâng cao khả năng sinh sản 
cho đàn gia súc 

TS. Nguyễn Hùng Nguyệt (biên 
soạn) 

Hồng Đức 2025 13x20,5 175 

14 Nông nghiệp hữu cơ - Hướng dẫn nuôi cá, ếch, lươn Vũ Trung (sưu tầm, biên soạn) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 56 
15 Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt TS. Nguyễn Hùng Nguyệt Hà Nội 2024 13 x 20,5 204 

16 Kỹ thuật nuôi lợn khoa học an toàn và hiệu quả 
Vũ Thùy An; Đặng Ngọc Anh; 

Nguyễn Cẩm Tú (biên soạn) 
Hà Nội 2024 13 x 20,5 184 

17 Người Cha trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 13 x 20,5 232 
18 Người Mẹ trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 13 x 20,5 216 
19 Anh em trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 13 x 20,5 176 
20 Bạn bè trong hành trình của bạn Thanh Bình - Nam Anh Tri Thức 2025 13 x 20,5 156 

21 
Nghệ thuật ứng xử học đường (Những câu chuyện ý nghĩa 
dành cho học sinh) 

Tùng An (tuyển chọn, biên soạn) Tri Thức 2025 14 x 22,5 200 

22 Tủ sách kỹ năng - Những câu chuyện thấm đẫm tình người Hà Sơn (biên soạn) Tri Thức 2025 14 x 22,5 280 
23 Tủ sách kỹ năng - Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức Giang Văn Toàn (biên soạn) Tri Thức 2025 14 x 22,5 240 
24 Tủ sách kỹ năng - Nâng cánh khát vọng Minh Dũng - Kim Lan (Biên soạn) Tri Thức 2025 14 x 22,5 208 
25 Tủ sách kỹ năng - Nói sao cho tốt, cho khéo Mênh Mông (biên soạn) Tri Thức 2025 14 x 22,5 160 

26 Tủ sách kỹ năng - Nhẫn không có nghĩa là nhu nhược 
Trần Thị Thanh Liêm - Nguyễn 

Tuyết Mai (biên soạn) 
Tri Thức 2025 14 x 22,5 204 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 

27 Tủ sách kỹ năng - Trăm nết nhẫn nhịn làm đầu 
Trần Thị Thanh Liêm - Nguyễn 

Quang Mão (biên soạn) 
Tri Thức 2025 14 x 22,5 160 

28 Tủ sách kỹ năng - Học cách yêu thương 
Phạm Hương Quỳnh - Nguyễn 

Phương Anh (Biên soạn) 
Tri thức 2025 14x22,5 236 

29 Tủ sách kỹ năng - Học cách khoan dung 
Phạm Sơn Tùng - Nguyễn Hoàng 

Đăng (Biên soạn) 
Tri thức 2025 14x22,5 316 

30 Cảm ơn cuộc đời - Yêu thương 
Trần Giang Sơn - Trần Thị Quyên 

(Biên soạn) 
Tri thức 2025 14x22,5 184 

31 Cảm ơn cuộc đời - Kỳ tích  
Trần Giang Sơn - Trần Thị Quyên 

(Biên soạn) 
Tri thức 2025 14x22,5 208 

32 Cảm ơn cuộc đời - Số phận  
Trần Giang Sơn - Trần Thị Quyên 

(Biên soạn) 
Tri thức 2025 14x22,5 244 

33 
Những phân tích và lời khuyên của các chuyên gia - Tâm lý 
tuổi vị thành niên 

Mông Hoa Khánh (chủ biên);  
Trần Giang Sơn (biên dịch) 

Tri Thức 2025 14 x 22,5 148 

34 
Những phân tích và lời khuyên của các chuyên gia - Tình 
cảm tuổi vị thành niên 

Chu Tân Vũ (chủ biên); 
Phạm Thị Anh Đào (biên dịch) 

Tri Thức 2025 14 x 22,5 136 

35 Kiến thức cơ bản nuôi dạy con  
Lý Vĩ Vĩ (chủ biên);  

NXB KHCN Quảng Tây (dịch) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 160 

36 101 điều cần biết để nuôi dạy con nên người Nguyễn Mai Chi - Lê Thị Uyên Tri Thức 2025 14 x 22,5 172 

37 Món quà cha mẹ dành cho con gái tuổi mới lớn Tuệ Văn (biên soạn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 14 x 22,5 252 

38 
Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình thương khó quên của 
Bố 

Trần Giang Sơn (chủ biên) Hà Nội 2024 13 x 20,5 200 

39 Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ - Tình yêu của Mẹ là vô giá Trần Giang Sơn (chủ biên) Hà Nội 2024 13 x 20,5 212 

40 Bài học về lòng biết ơn - Sự ấm áp của tình người Anh Ba (sưu tầm, tuyển chọn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 13 x 20,5 176 

41 Bài học về sự giúp đỡ - Hạnh phúc là cho đi Anh Ba (sưu tầm, tuyển chọn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 13 x 20,5 176 

42 Bài học về sự quan tâm - Chúng tôi cần bạn Anh Ba (sưu tầm, tuyển chọn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 13 x 20,5 180 

43 Bài học cuộc sống - Cánh cửa cuộc đời Bùi Thu Hiền (sưu tầm, tuyển chọn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 13 x 20,5 172 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 

44 Bài học cuộc sống - Không bao giờ gục ngã Vân Phong (sưu tầm, tuyển chọn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 13 x 20,5 200 

45 Bài học cuộc sống - Kim cương và than đá Vân Phong (sưu tầm, tuyển chọn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 13 x 20,5 200 

46 Bài học cuộc sống - Tình yêu vô hạn Vân Phong (sưu tầm, tuyển chọn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 13 x 20,5 200 

47 Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để yêu thương lên tiếng Dương An Hà Nội 2025 14 x 22,5 236 

48 Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để nụ cười lên tiếng  Dương An Hà Nội 2025 14 x 22,5 252 

49 Tủ sách kiến thức phổ thông - Hãy để nước mắt lên tiếng Dương An Hà Nội 2025 14 x 22,5 223 
50 Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, tài năng Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024 13 x 20,5 156 
51 Tự chủ - Bí quyết để thành công Nguyễn Văn Hấn Hà Nội 2024 13 x 20,5 120 
52 Đừng là kẻ bỏ cuộc  Vũ Minh Anh Hồng Đức 2025 14 x 22,5 171 

53 Danh nhân thế giới - Những tấm gương vượt lên hoàn cảnh Anh Ba (sưu tầm, biên soạn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 13 x 20,5 192 

54 Cuộc sống gia đình - Những điều nên tránh Minh Dũng (biên soạn) Hồng Đức 2025 14 x 22,5 180 

55 Làm gì khi bạn luôn vội vã, lo lắng và dễ cáu giận 
Annie Payson Call; Trần Việt Kiên 

(dịch) 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 13 x 20,5 136 

56 Những điều cần biết khi chăm sóc sức khỏe gia đình Thái Vũ (biên soạn) Hồng Đức 2025 14 x 22,5 164 
57 Những điều cần biết trong ăn uống Minh Dũng (biên soạn) Hồng Đức 2025 14 x 22,5 188 
58 Những khả năng kỳ diệu của con người Thái Vũ (biên soạn) Tri Thức 2025 14 x 22,5 188 
59 Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy hiểm thường gặp  La Diệu Dân, Trần Giang Sơn (dịch) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 176 

60 Kỹ năng sơ cứu tại nhà 
La Diệu Dân; Trần Giang Sơn (dịch 

giả) 
Hà Nội 2024 13 x 20,5 182 

61 Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp  
Phương Nam Đình (chủ biên);  
NXB KHCN Quảng Tây (dịch) 

Hồng Đức 2025 13 x 20,5 144 

62 Thần thoại Việt Nam chọn lọc Hoàng Minh; Việt Dũng; Thu Nga Hà Nội 2025 14 x 22,5 256 
63 Thần thoại thế giới chọn lọc Trường Khang Hồng Đức 2025 14 x 22,5 244 
64 Những tấm lòng nhân hậu trong thế giới cổ tích Tùng An Hồng Đức 2025 14 x 22,5 192 
65 1001 câu chuyện giáo dục trẻ Vũ Anh (tuyển chọn, biên soạn) Tri Thức 2025 14 x 22,5 192 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 

66 Truyện kể hay nhất dành cho trẻ 
Sara Cone Bryant;  

Khổng Mai Phương (dịch) 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 13 x 20,5 164 

67 Những câu chuyện khuyến khích trẻ học tập 
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi 
Hồng Đức 2024 13 x 20,5 236 

68 Những câu chuyện khuyến khích trẻ say mê học hỏi 
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi 
Hồng Đức 2024 13 x 20,5 284 

69 Những câu chuyện khuyến khích trẻ sáng tạo ThS. Trương Phan Châu Tâm Hồng Đức 2024 13 x 20,5 244 

70 Những câu chuyện khuyến khích trẻ giao tiếp 
Trương Gia Quyền - Trương Khiết 

Mi 
Hồng Đức 2024 13 x 20,5 244 

71 
Em yêu khoa học - Tìm hiểu những điều lạ trong thế giới tự 
nhiên 

Tùng An (tuyển chọn, biên soạn) Tri Thức 2025 14 x 22,5 192 

72 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Cuộc phiêu lưu của cậu bé 
rừng xanh 

Tác giả: Dreamland; Dịch giả: 
Nguyễn Thị Trúc Giang 

Hà Nội 2024 18 x 24.5 12 

73 Những câu chuyện tuyệt diệu - Chú nai Bambi thân thiện 
Tác giả: Dreamland; Dịch giả: 

Nguyễn Thị Trúc Giang 
Hà Nội 2024 18 x 24.5 12 

74 
Những câu chuyện tuyệt diệu - Kiến tốt bụng và Châu Chấu 
lười biếng 

Tác giả: Dreamland; Dịch giả: 
Nguyễn Thị Trúc Giang 

Hà Nội 2024 18 x 24.5 12 

75 Những câu chuyện tuyệt diệu - Bảy chú Dê con và chó Sói 
Tác giả: Dreamland; Dịch giả: 

Nguyễn Thị Trúc Giang 
Hà Nội 2024 18 x 24.5 12 

76 Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Đi học 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: Nguyễn 

Thị Trúc Giang 
Hà Nội 2024 14 x 21.5 32 

77 Trải nghiệm đầu tiên của tôi: Chơi trong công viên 
Tác giả: Pegasus; Lời: Tapasi De; 
Dịch giả: Nguyễn Thị Trúc Giang 

Hà Nội 2024 14 x 21.5 32 

78 Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 1 
Đào Hồng Lượng, Lý Đại Xuân 

(chủ biên); Trần Giang Sơn (dịch) 
Tri Thức 2025 17 x 24 88 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 

79 Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 2 
Đào Hồng Lượng, Lý Đại Xuân 

(chủ biên); Trần Giang Sơn (dịch) 
Tri Thức 2025 17 x 24 88 

80 Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 3 
Đào Hồng Lượng, Lý Đại Xuân 

(chủ biên); Trần Giang Sơn (dịch) 
Tri Thức 2025 17 x 24 108 

81 Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 4 
Đào Hồng Lượng, Lý Đại Xuân 

(chủ biên); Trần Giang Sơn (dịch) 
Tri Thức 2025 17 x 24 88 

82 Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 5 
Đào Hồng Lượng, Lý Đại Xuân 

(chủ biên); Trần Giang Sơn (dịch) 
Tri Thức 2025 17 x 24 88 

83 Kỹ năng an toàn cho học sinh - Quyển 6 
Đào Hồng Lượng, Lý Đại Xuân 

(chủ biên); Trần Giang Sơn (dịch) 
Tri Thức 2025 17 x 24 84 

84 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Chăm sóc sức 
khỏe 

Tác giả: Dreamland; Nội dung: Ved 
Chawla; Dịch giả: Nguyễn Trung 

Kiên 
Hà Nội 2024 21.5 x 28 40 

85 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Thể dục, vui chơi, 
nghỉ ngơi, ăn uống 

Tác giả: Dreamland; Nội dung: Ved 
Chawla;  Dịch giả: Phạm Thị Anh 

Đào 
Hà Nội 2024 21.5 x 28 80 

86 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Những việc cần 
làm 

Tác giả: Dreamland; Nội dung: Ved 
Chawla;  Dịch giả: Phạm Thị Anh 

Đào 
Hà Nội 2024 21.5 x 28 80 

87 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - Sức khỏe và bệnh 
thường gặp 

Tác giả: Dreamland; Nội dung: Ved 
Chawla;  Dịch giả: Phạm Thị Anh 

Đào 
Hà Nội 2024 21.5 x 28 88 

88 
Kiến thức và kỹ năng dành cho học sinh - An toàn ở nhà, ra 
đường, trong trường 

Tác giả: Dreamland; Nội dung: Ved 
Chawla;  Dịch giả: Phạm Thị Anh 

Đào 
Hà Nội 2024 21.5 x 28 88 

89 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Nơi công cộng 
Tác giả: Dreamland; Nội dung: Ved 
Chawla; Biên soạn: Lata Seth; Dịch 

giả: Nguyễn Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 21.5 x 28 48 

90 
Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Kỹ năng giao 
tiếp qua các phương tiện công nghệ 

Tác giả: Dreamland; Nội dung: Ved 
Chawla; Biên soạn: Lata Seth; Dịch 

giả: Lữ Thanh Long 
Hà Nội 2024 21.5 x 28 48 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
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91 Giáo dục giao tiếp và ứng xử cho học sinh - Sống xanh 
Tác giả: Dreamland; Nội dung: Ved 
Chawla; Biên soạn: Lata Seth; Dịch 

giả: Lữ Thanh Long 
Hà Nội 2024 21.5 x 28 48 

92 Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 13 x 20,5 96 
93 Kỹ năng giúp trẻ khoan dung Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 13 x 20,5 104 
94 Kỹ năng giúp trẻ tính trung thực Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 13 x 20,5 100 
95 Kỹ năng giúp trẻ tự tin Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 13 x 20,5 104 
96 Kỹ năng giúp trẻ tự lập Trần Thị Thanh Bình Tri Thức 2024 13 x 20,5 160 

97 Sách 3D kể chuyện - Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: Nguyễn 

Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 14,5 x 22 8 

98 Sách 3D kể chuyện - Công chúa tóc mây 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: Nguyễn 

Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 14,5 x 22 8 

99 Sách 3D kể chuyện - Cô bé lọ lem 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: Nguyễn 

Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 14,5 x 22 8 

100 Sách 3D kể chuyện - Cậu bé người gỗ Pinocchio 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: Nguyễn 

Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 14,5 x 22 8 

101 Sách 3D kể chuyện - Người Đẹp Và Quái Vật 
Tác giả: Pegasus; Dịch giả: Nguyễn 

Hoàng Trung 
Hà Nội 2024 14,5 x 22 8 

102 Danh tác rút gọn của Pegasus - Gia đình Robinson 
Tác giả: Johann Wyss; Tóm lược: 
Gita Nath; Dịch giả: Trần Giang 

Sơn 
Hà Nội 2024 14 x 21.5 144 

103 Danh tác rút gọn của Pegasus - Gatsby vĩ đại 
Tác giả: F. Scott Fitzgerald; Tóm 

lược: Sonal Talwar; Dịch giả: Trần 
Giang Sơn 

Hà Nội 2024 14 x 21.5 160 

104 Danh tác rút gọn của Pegasus - Thằng gù nhà thờ Đức Bà 
Tác giả: Victor Hugo; Tóm lược: 

Manpreet K. Aden; Dịch giả: Trần 
Giang Sơn 

Hà Nội 2024 14 x 21.5 152 

105 
Khát vọng non sông: Lạc Long Quân diệt Mộc Tinh - Ngư 
Tinh và Hồ Tinh 

Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

106 Khát vọng non sông: Sự ra đời của nhà nước Văn Lang Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
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107 Khát vọng non sông: Sơn Tinh - Thủy Tinh Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 
108 Khát vọng non sông: Tiên Dung - Chử Đồng Tử Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 
109 Khát vọng non sông: Sự tích Trầu Cau Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

110 Khát vọng non sông: Mai An Tiêm và sự tích dưa hấu Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

111 Khát vọng non sông: Sự tích thành Cổ Loa Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 
112 Khát vọng non sông: Nước Âu Lạc và sức mạnh nỏ thần Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 
113 Khát vọng non sông: Trưng Trắc xưng vương Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

114 
Khát vọng non sông: Ngô Quyền đại chiến Bạch Đằng 
Giang 

Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

115 Khát vọng non sông: Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

116 Khát vọng non sông: Lòng nhân đức của vua Lý Thái Tổ Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

117 
Khát vọng non sông: Văn Miếu - Quốc Tử giám - Trung 
tâm Nho học đầu tiên của Đại Việt 

Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

118 
Khát vọng non sông: Thái úy Lý Thường Kiệt đánh Ung 
Châu 

Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

119 Khát vọng non sông: Trần Quốc Tuấn và Hịch tướng sĩ Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 
120 Khát vọng non sông: Phạm Ngũ Lão và câu chuyện đan sọt Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

121 
Khát vọng non sông: Trần Khánh Dư tiêu diệt đoàn thuyền 
lương của quân Nguyên 

Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

122 Khát vọng non sông: Trí và dũng của Trần Khắc Chung Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

123 
Khát vọng non sông: Lòng trung thành của Yết Kiêu và Dã 
Tượng 

Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

124 
Khát vọng non sông: Tài đối đáp của Trạng nguyên Nguyễn 
Hiền với sứ phương Bắc 

Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

125 Khát vọng non sông: Thần đồng Mạc Đĩnh Chi Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 

126 Khát vọng non sông: Quốc tử giám tư nghiệp Chu Văn An Trường Thành Media Hà Nội 2020 14.8x21 32 
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127 Câu chuyện đầu tiên của tôi: Cáo ranh ma và gà mái đỏ Pegasus; Hữu Phúc dịch B.Jain 2020 14x21.5 16 

128 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Đức Vua và Cô bé 
thông minh 

Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

129 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Mẹ Thiên Nhiên và 
ba chú Thỏ 

Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

130 Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Hoàng tử Cua Vàng Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

131 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Hoàng tử và Chuông 
Thần 

Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

132 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Công chúa và Hoàng 
tử Rồng Xanh 

Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

133 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Công chúa Vàng và 
Hoàng hậu Bạc 

Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

134 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Công chúa và chim 
Vàng 

Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

135 Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Hai anh em và cá Thần Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

136 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Chàng chăn Cừu và 
Chiếc lá kỳ diệu 

Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

137 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Kiến chăm chỉ và 
Châu Chấu ham chơi 

Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

138 
Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Cua và những người 
bạn 

Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

139 Những câu chuyện nổi tiếng thế giới: Ngọc Trai và Rắn Độc Dreamland 
Dreamland 
Publications 

2020 22x28 32 

140 Việc tốt mỗi ngày: Ân cần Dreamland; Hữu Phúc dịch 
Dreamland 
Publications 

2019 22x28 24 

141 Việc tốt mỗi ngày: Rộng lượng Dreamland; Hữu Phúc dịch 
Dreamland 
Publications 

2019 22x28 24 
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142 Việc tốt mỗi ngày: Kiên trì Dreamland; Hữu Phúc dịch 
Dreamland 
Publications 

2019 22x28 24 

143 Việc tốt mỗi ngày: Lịch sự Dreamland; Hữu Phúc dịch 
Dreamland 
Publications 

2019 22x28 24 

144 Việc tốt mỗi ngày: Hãy là chính mình Dreamland; Hữu Phúc dịch 
Dreamland 
Publications 

2019 22x28 24 

145 Niềm vui mỗi ngày: Giao tiếp Dreamland; Hữu Phúc dịch 
Dreamland 
Publications 

2019 22x28 24 

146 Niềm vui mỗi ngày: Tử tế Dreamland; Hữu Phúc dịch 
Dreamland 
Publications 

2019 22x28 24 

147 Những câu chuyện chúc bé ngủ ngon 
Pagasus;  

Nguyễn Tường Vi dịch 
Hồng Đức 2019 14x21,5 192 

148 Những câu chuyện đặc sắc dành cho thiếu nhi 
Pagasus;  

Lê Thị Ngọc Anh 
Hồng Đức 2019 14x21,5 80 

149 Những câu chuyện đạo đức đặc sắc: Chim và khỉ Dreamland, Hữu Phúc dịch 
Dreamland 
Publications 

2019 22x28 32 

150 Những câu chuyện đạo đức đặc sắc: Thiên Nga thông thái Dreamland, Hữu Phúc dịch 
Dreamland 
Publications 

2019 22x28 32 

151 Những câu chuyện đạo đức đặc sắc: Vẹt và chuột Dreamland, Hữu Phúc dịch 
Dreamland 
Publications 

2019 22x28 32 

152 Những câu chuyện vượt thời gian 
Manmeet Narang;  

Phạm Hữu Phúc dịch 
Hồng Đức 2019 14x21,5 72 

153 365 câu chuyện đạo đức 
Pegasus;  

Phạm Thị Anh Đào dịch 
Hồng Đức 2019 21,5x28 200 

154 365 câu chuyện phiêu lưu kỳ thú 
Pegasus;  

Nguyễn Cẩm Thúy dịch 
Hồng Đức 2019 21,5x28 200 

155 365 câu chuyện tuyệt vời 
Pegasus;  

Lê Huyền Trang dịch 
Hồng Đức 2019 21,5x28 200 
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156 500 Bách khoa tri thức - Khủng long 
Pegasus;  

Phạm Thị Thu Hiền dịch 
Hồng Đức 2019 17x21 192 

157 Bách khoa tri thức - Hóa học 
Tapasi De chủ biên;  

Nguyễn Cẩm Thúy dịch 
Hồng Đức 2019 21,5x28 32 

158 Bách khoa tri thức - Khoa học 
Tapasi De chủ biên;  

Nguyễn Tường Vi dịch 
Hồng Đức 2019 21,5x28 32 

159 Bách khoa tri thức - Thiên nhiên 
Tapasi De chủ biên;  

Phạm Thị Thu Hiền dịch 
Hồng Đức 2019 21,5x28 32 

160 Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào: Máu 
T.R.Bhanot; 

Trần Giang Sơn dịch 
Hồng Đức 2019 22x28 32 

161 Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào: Hệ hô hấp 
T.R.Bhanot; 

Hoàng Thị Minh Huyền dịch 
Hồng Đức 2019 22x28 32 

162 Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào: Sức khỏe tốt 
T.R.Bhanot; 

Trần Thị Quyên dịch 
Hồng Đức 2019 22x28 32 

163 Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào: Phát triển 
T.R.Bhanot; 

Đoàn Thị Ánh Tơ dịch 
Hồng Đức 2019 22x28 32 

164 Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào: Ăn uống khoa học 
T.R.Bhanot; 

Trần Thị Quyên dịch 
Hồng Đức 2019 22x28 32 

165 Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào: Chăm sóc cơ thể 
T.R.Bhanot; 

Trần Giang Sơn dịch 
Hồng Đức 2019 22x28 32 

166 Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào: Phòng ngừa bệnh tật 
T.R.Bhanot; 

Nguyễn Thị Huyền dịch 
Hồng Đức 2019 22x28 32 

167 Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào: Cấp cứu 
T.R.Bhanot; 

Dương Thục Phương dịch 
Hồng Đức 2019 22x28 32 

168 Hiểu về Khoa học - Không khí Phạm Thị Thu Hiền Hồng Đức 2019 22x28 64 
169 Hiểu về Khoa học - Thời tiết Phạm Thúy Phương Hồng Đức 2019 22x28 64 
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170 
Những vận động viên kiệt xuất thế giới - Tay vợt tennis 
Roger Federer 

Manmeet Narang;  
Phạm Hữu Phúc dịch 

Hồng Đức 2019 14x21,5 80 

171 
Những vận động viên kiệt xuất thế giới - Cầu thủ bóng đá 
Lional Messi 

Manmeet Narang;  
Phạm Hữu Phúc dịch 

Hồng Đức 2019 14x21,5 80 

172 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội  
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2025 13x19 92 

173 Bộ luật Dân sự (hiện hành) Quốc hội 
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2024 14,5x20,5 352 

174 
Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2024, 
2025) 

Quốc hội  
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2025 14,5x20,5 478 

175 Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 2024) Quốc hội  
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2024 14,5x20,5 436 

176 Luật Hộ tịch (hiện hành)  Quốc hội  
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2024 13x19 104 

177 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 Quốc hội  
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2024 13x19 116 

178 
Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 
2014, 2015, 2018, 2020, 2023, 2024) 

Quốc hội  
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2025 13x19 64 

179 Luật Khiếu nại (hiện hành) Quốc hội  
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2024 13x19 72 

180 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 Quốc hội 
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2024 13x19 280 

181 Luật Viên chức năm 2010 (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) Quốc hội 
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2024 13x19 56 

182 Tìm hiểu Luật Nhà ở năm 2023 - Những quy định cần biết  Luật sư Trương Ngọc Liêu 
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2025 14,5x20,5 456 

183 Các quy định pháp luật hướng dẫn Luật Cư trú Chính phủ - Bộ Công an 
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2024 13x19 208 
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184 
Các tình huống thường gặp trong lĩnh vực hôn nhân và gia 
đình 

TS. Luật sư Trương Hồng Quang 
(Chủ biên), ThS. Đỗ Thị Minh Thu 

Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2024 14,5x20,5 320 

185 
Các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai (Sửa đổi, bổ sung năm 
2024) 

Chính phủ 
Chín trị Quốc 
gia - Sự thật 

2025 16x24 868 

186 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước (1975 - 2025): 50 năm Thiên anh hùng ca giải 
phóng 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Kim Yến  

Hà Nội 2024 13 x 20,5 172 

187 

Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước (1975 - 2025): Từ Toàn quốc kháng chiến đến 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Những dấu ấn phát triển 
của nghệ thuật quân sự Việt Nam 

Đại tá Phạm Hữu Thắng 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 14 x 22,5 228 

188 
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước (1975 - 2025): Năm đời Tổng thống Mỹ trong 
chiến tranh xâm lược Việt Nam  

Bùi Hạnh Cẩn 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 14 x 22,5 188 

189 
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam - 80 năm mùa thu cách mạng 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Kim Yến 

Hà Nội 2024 14 x 22,5 144 

190 
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam - Con đường thiên lý từ Bến Nhà Rồng đến Bản Tuyên 
ngôn lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Kim Yến 

Hà Nội 2024 14 x 22,5 172 

191 
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam - Thời đại Hồ Chí Minh - Một thời đại mới trong lịch 
sử Việt Nam 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Kim Yến 

Hà Nội 2024 14 x 22,5 152 

192 
Hồ Chí Minh - Gương sáng cho muôn đời: Ánh sáng độc 
lập, tự do 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Vũ Thị Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn) 
Tri Thức 2025 14 x 22,5 169 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 

193 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Xây dựng nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn) 
Hà Nội 2024 13 x 20,5 196 

194 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Khát vọng Việt Nam 
phồn vinh và hạnh phúc 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn) 
Hà Nội 2024 13 x 20,5 204 

195 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại - 
Tìm đường đi cho dân tộc đi theo 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch -  Vũ Kim Yến 

Hà Nội 2024 13 x 20,5 202 

196 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại - Tư 
tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững và sự vận dụng 
ở Việt Nam hiện nay 

TS. Phạm Công Thưởng 
Quân đội Nhân 

dân 
2024 13 x 20,5 152 

197 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại - Hồ 
Chí Minh gương người sáng mãi 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - Đặng Minh Dũng 

Hà Nội 2024 13 x 20,5 180 

198 Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam Kim Quang Minh - Trịnh Anh Cơ Hà Nội 2024 14 x 22,5 184 

199 
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm - 
Việt Nam những miền biển, đảo 

Hoàng Khôi Hà Nội 2024 14 x 22,5 140 

200 
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm - 
Hoàng Sa, Trường Sa - Chủ quyền của Việt Nam: Tư liệu 
và sự thật lịch sử 

GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc Tri Thức 2025 16 x 24 268 

201 
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm - 
Dấu ấn Hoàng Sa 

Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 14 x 22,5 96 

202 
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm - 
Hải đoàn cảm tử huyền thoại  

PGS. TS. Cao Văn Liên Hà Nội 2024 14 x 22,5 168 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 

203 
Mưa đỏ - Ấn bản đặc biệt Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập 
Quân đội nhân dân Việt Nam (bìa cứng có áo; có hộp gỗ; in 
chữ ký tác giả) 

Chu Lai 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 14 x 22,5 372 

204 Tình báo gián điệp - Các tổ chức tình báo hàng đầu thế giới Nguyễn Tri Tôn (biên soạn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 13 x 20,5 200 

205 Tình báo gián điệp - Những điệp viên lừng danh 
Lê Văn Thành - Nguyễn Đăng Song  

(biên soạn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 13 x 20,5 204 

206 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Xây dựng nền văn hóa 
hướng tới Chân, Thiện, Mỹ 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 
Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến (sưu 

tầm, biên soạn) 
Hà Nội 2024 13 x 20,5 200 

207 Gương đạo đức người xưa  Phạm Khang - Lê Minh Hồng Đức 2025 14 x 22,5 120 

208 
Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc kháng chiến giữ nước 
của dân tộc Việt Nam 

Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 14 x 22,5 168 

209 18 vị công chúa Việt Nam 
Đặng Việt Thủy - Đặng Thành 

Trung 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 124 

210 Kiêng và cấm kỵ của người Việt xưa và nay Phạm Minh Thảo (biên soạn) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 224 

211 Phong tục tang lễ xưa và nay Phạm Minh Thảo (biên soạn) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 144 

212 Trịnh - Nguyễn phân tranh chia cắt hai miền đất nước Trần Ngọc Bình Hà Nội 2024 13 x 20,5 136 

213 Những trận chiến nổi tiếng thế giới trong thế kỷ XX Nguyễn Đăng Song 
Quân đội Nhân 

dân 
2023 13 x 20,5 248 

214 Tủ sách văn hóa phổ thông - Tìm hiểu văn hóa Thái Lan Trường Khang (Biên soạn) Hà Nội 2023 13 x 20,5 176 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 

215 Câu đố nhân vật lịch sử, địa danh Đỗ Cao (sưu tầm, biên soạn) Hồng Đức 2025 13 x 20,5 100 

216 Câu đố về các loài vật Quang Minh (sưu tầm, tuyển chọn) Tri Thức 2025 13 x 20,5 108 

217 Nghìn lẻ một ngày - Chàng trai hào phóng 
TS. Nguyễn Hoài Giang (biên dịch);  

Giang Hà Vỵ (hiệu đính) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 104 

218 Nghìn lẻ một ngày - Công chúa xứ Cachemire 
TS. Nguyễn Hoài Giang (biên dịch);  

Giang Hà Vỵ (hiệu đính) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 116 

219 Nghìn lẻ một ngày - Cuộc phiêu lưu kỳ thú 
TS. Nguyễn Hoài Giang (biên dịch);  

Giang Hà Vỵ (hiệu đính) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 116 

220 Nghìn lẻ một ngày - Đức vua và Hoàng hậu 
TS. Nguyễn Hoài Giang (biên dịch);  

Giang Hà Vỵ (hiệu đính) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 112 

221 Nghìn lẻ một ngày - Hai anh em thần linh 
TS. Nguyễn Hoài Giang (biên dịch);  

Giang Hà Vỵ (hiệu đính) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 112 

222 Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử Fadlallah 
TS. Nguyễn Hoài Giang (biên dịch);  

Giang Hà Vỵ (hiệu đính) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 116 

223 Nghìn lẻ một ngày - Hoàng tử và Công chúa 
TS. Nguyễn Hoài Giang (biên dịch);  

Giang Hà Vỵ (hiệu đính) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 112 

224 Nghìn lẻ một ngày - Nàng Aroya xinh đẹp 
TS. Nguyễn Hoài Giang (biên dịch);  

Giang Hà Vỵ (hiệu đính) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 116 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 

225 Nghìn lẻ một ngày - Quốc vương Hormoz 
TS. Nguyễn Hoài Giang (biên dịch);  

Giang Hà Vỵ (hiệu đính) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 120 

226 Nghìn lẻ một ngày - Vua và Tể tướng 
TS. Nguyễn Hoài Giang (biên dịch);  

Giang Hà Vỵ (hiệu đính) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 120 

227 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng tránh tai nạn cho trẻ 
em, học sinh 

Thanh Hương (sưu tầm, biên soạn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 13 x 20,5 200 

228 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng tránh tai nạn trong gia 
đình 

Mai Hương (sưu tầm, biên soạn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 13 x 20,5 200 

229 Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng chống ngộ độc Thanh Hương (sưu tầm, biên soạn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 13 x 20,5 200 

230 
Phòng tránh tai nạn bất ngờ - Phòng tránh tai nạn về thực 
phẩm 

Bùi Thu Hiền (sưu tầm, biên soạn) 
Quân đội Nhân 

dân 
2025 13 x 20,5 200 

231 Kiến thức cơ bản nâng cao sức khỏe  
Phương Nam Đình (chủ biên);  
NXB KHCN Quảng Tây (dịch) 

Hồng Đức 2025 13 x 20,5 128 

232 Kiến thức cơ bản chăm sóc sức khỏe người cao tuổi  
Tạ Tông Vụ (chủ biên);  

NXB KHCN Quảng Tây (dịch) 
Hồng Đức 2025 13 x 20,5 160 

233 Y học thường thức: Những biểu hiện và điều trị hệ tiết niệu 

Trình Kế Văn (chủ biên), Trương 
Hải Anh, Lý Thiên Vũ; Dịch giả: 

Phạm Trung Hiếu, Trần Đình Bình, 
Trần Thanh Loan, Dương Thế Anh, 

Đặng Công Bắc, Đàm Minh Quế 

Hà Nội 2024 13 x 20,5 192 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Tên tác giả Nhà xuất bản Năm 
Khổ sách 

(cm) 
Số 

trang 

234 Thân nhiệt: Chìa khóa để sống khỏe mạnh và trường thọ 
Nguyễn Vân Nam - Nguyễn Thị 

Bích Hồng (biên soạn) 
Hồng Đức 2024 13 x 20,5 248 

235 Phương pháp điều trị bệnh ung thư và phục hồi sức khỏe 

Thẩm định: Ngô Vĩnh Trung; Chủ 
biên: Trương Duy, Trình Phong 

Mẫn; 
Phạm Thị Anh Đào (dịch) 

Hồng Đức 2025 14 x 22,5 335 

236 Ung thư không phải là dấu chấm hết - Ung thư gan Nguyễn Khắc Khoái biên soạn Hồng Đức 2023 13 x 20,5 232 

237 100 món bánh ngon Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân 
Phụ Nữ Việt 

Nam 
2025 14.5x20.5 200 

238 50 thực đơn nấu ăn gia đình  Cẩm Tuyết Hồng Đức 2025 14.5x20.5 152 
239 52 thực đơn nấu ăn chay trong gia đình  Quỳnh Hương Hồng Đức 2023 14.5x20.5 192 
240 Ăn giảm mỡ máu, mỡ cơ thể, mỡ nội tạng Nguyễn Thị Minh Kiều Hồng Đức 2024 14.5x20.5 199 
241 Chế độ ăn giải độc cơ thể phòng chống lão hóa Nguyễn Thị Minh Kiều Hồng Đức 2024 14.5x20.5 200 

242 Chế độ ăn phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường  
 

Nguyễn Thị Minh Kiều 
 

Hồng Đức 2023 14.5x20.5 215 

243 
Chữa bệnh không dùng thuốc - Biện pháp cần thiết để tăng 
cường sức khỏe  

Bác sĩ Lê Minh Hồng Đức 2023 13 x 19 120 

244 Đánh thức khả năng tự chữa lành bệnh của cơ thể Lê Quang Hồng Đức 2022 15 x 23 240 

245 
Hỏi đáp về thực dưỡng - Ăn uống hợp lý để phòng và điều 
trị bệnh  

Bác sĩ Lê Minh - ThS Lê Minh 
Hùng 

Hồng Đức 2023 13 x 19 120 

246 
Món ăn được nhiều người ưa thích (Món ăn Bắc - Trung - 
Nam) 

Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân Hồng Đức 2025 16 x 23.5 240 

247 Món ăn Việt Nam gia đình và đãi tiệc Triệu Thị Chơi Hồng Đức 2025 16x24 255 

248 
Nấu ăn gia đình (30 thực đơn ngày thường + 52 thực đơn 
ngày chủ nhật) 

Triệu Thị Chơi Hồng Đức 2025 14.5x20.5 212 



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
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249 
Thuốc nam dùng trong gia đình - 50 Chứng bệnh thường 
mắc… 

Bác sĩ Lê Minh - Lê Ba - Hoàng 
Thủ 

Hồng Đức 2023 13 x 19 120 

250 
Thức ăn phòng và trị bệnh - Ăn uống hợp lý để sống khỏe 
sống lâu  

Bác sĩ Lê Minh Hồng Đức 2023 13 x 19 120 

251 Thực đơn ăn chay giúp giảm béo  Quỳnh Hương Hồng Đức 11,202 14.5x20.5 184 

252 Tủ 6 cánh 

- Chất liệu: Sắt, sơn tĩnh điện dày 0.5-0.7mm; 
- Màu sắc: Màu ghi xám; 
- Kích thước: Rộng 1350mm x sâu 450mm x cao 1830mm  
   (kích thước lọt lòng mỗi ô: Rộng 450mm x sâu 425mm x cao 370mm); 
- Cánh cửa: Dày 0,7mm; 
- Tủ gồm 15 ô, mỗi ô chịu tải 30kg; 
- Khóa tủ: Locker tiêu chuẩn, tỉ lệ trùng chìa 80:1; 
- Chân tủ: Nhựa cứng, có thể tháo lắp, tăng/giảm chiều cao; 
- Chế độ bảo hành: Bảo hành kỹ thuật 12 tháng (màu sơn, mối hàn). 
- Phân loại, chia chọn, đóng gói, bao kiện theo từng đơn vị thụ hưởng. 

253 Bàn đọc sách có vách ngăn giữa 

- Kích thước: Dài 1200 mm x ngang 1000 mm x cao 750 mm; Có vách ngăn ở giữa 
cao 300mm; 
- Chất liệu: Chân bàn bằng sắt; Mặt bàn bằng ván MDF phủ Melamine; 
- Màu sắc: Chân bàn màu đen; Mặt bàn màu ván gỗ 388. 
- Chế độ bảo hành: 12 tháng. 
- Phân loại, chia chọn, đóng gói, bao kiện theo từng đơn vị thụ hưởng. 

254 Ghế (bộ 4 cái) 

- Kích thước: Rộng 440mm x sâu 515mm x cao 835mm 
  (Dung sai kích thước: +- 10mm) 
- Chất liệu: Khung inox nên có độ bền cao; Đệm lưng bọc PVC 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng khi không sử dụng. 
- Chân bịt nút cao su chịu lực chống trơn trượt. 
- Màu sắc: Xanh dương 
- Chế độ bảo hành: 24 tháng 
- Phân loại, chia chọn, đóng gói, bao kiện theo từng đơn vị thụ hưởng. 

255 Bảng tên: Tủ sách cộng đồng 
- Kích thước 800 x 400 mm  
- Khung bảng fomex 5 ly; bo viền fomex 5 ly, PP in KTS chất lương cao 1440 dpi cán 
màng mờ bảo vệ  



 

Stt Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan 
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256 
Vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển; Lưu kho; Bốc dỡ hàng 
hóa 

Đảm bảo cho chất lượng hàng hóa 

2. Các yêu cầu khác 
- Nhà thầu cung cấp hàng hoá theo đúng thông số kỹ thuật quy định.. 
- Yêu cầu về đóng gói, vận chuyển: 
+  Các loại sách phải được đóng gói theo đúng quy cách của nhà sản xuất, xếp ngăn nắp, có bọc lớp bảo vệ (nếu cần). 
+  Các loại sách phải được vận chuyển bằng phương tiện thích hợp. Khi vận chuyển, bốc xếp tránh va đập mạnh làm ảnh hưởng đến chất 

lượng của hàng hóa. 
Mục 2. Bản vẽ: Không có. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
- Kiểm tra hàng hóa trước khi nghiệm thu (theo yêu cầu của Chủ đầu tư nếu có) 
 
 


